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    TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG        

      TỈNH THÁI NGUYÊN 
Bản án số: 09/2020/ HNGĐ- ST 

Ngày: 12/8/2020 

V/v: Chia tài sản sau khi ly hôn 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG, TỈNH THÁI NGUYÊN 

 

          Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

        Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đỗ Hữu Nhường. 

 Các Hội thẩm nhân dân: Bà Trịnh Thị Kim Liên  

                                         Bà Lương Thị Thúy Lan 

        Thư ký phiên tòa: Bà Bằng Thị Kim Dung - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. 

        Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sông Công:   

        Ồng Nguyễn Đức Minh - Chức vụ: Kiểm sát viên. 

         Ngày 12 tháng 8 năm 2020, tại Hội trường xét xử Toà án nhân dân thành 

phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hôn nhân và 

gia đình thụ lý số: 209/2019/ TLST- HNGĐ, ngày 25 tháng 12 năm 2019 về việc 

“Chia tài sản sau khi ly hôn”  theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 

14/2020/QĐXXST – HNGĐ ngày 24/6/2020 giữa các đương sự: 

          Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Lệ Q, sinh năm 1978/ có mặt. 

          Nơi cư trú: Tổ dân phố Ng, phường C, thành phố S, tỉnh Thái Nguyên. 

          Bị đơn: Ông Dương Đình L, sinh năm 1977/ vắng mặt lần thứ hai. 

          Nơi cư trú: Tổ dân phố Ng, phường C, thành phố S, tỉnh Thái Nguyên. 

         Người làm chứng:  

     1. Ông Nguyễn Mạnh Đ (Tên gọi khác: Nguyễn Văn Đ)/ vắng mặt. 

     2. Bà Lưu Thị Kh/ vắng mặt. 

        Cùng nơi cư trú: Tổ dân phố Ng, phường C, thành phố S, tỉnh Thái 

Nguyên. 

    

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

         Theo bản tự khai và tại phiên tòa, nguyên đơn bà Nguyễn Thị Lệ Q trình 

bày: Bà và ông Dương Đình L kết hôn với nhau năm 1997, đến tháng 07 năm 

2019 thì ly hôn, về con chung do bà trực tiếp nuôi dưỡng còn tài sản chung khi 

đó chưa chia và cũng không yêu cầu Tòa án giải quyết. Hiện bà và con đang 
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phải đi ở tại cửa hiệu thuê, nay bà có nhu cầu về chỗ ở cho hai mẹ con nên bà 

yêu cầu Tòa án giải quyết chia tài sản chung của hai người. Cụ thể, trong quá 

trình chung sống bà và ông L gây dựng được khối tài sản chung gồm có thửa đất 

số 123b  tờ bản đồ 64-IV phường Cải Đan cùng ngôi nhà gắn liền với đất và 

chiếc ô tô con 5 chỗ nhãn hiệu DAEWOO, số loại LACETTI, năm sản xuất 

2004 (hiện đều do ông L quản lý và sử dụng). Nay bà yêu cầu được chia đôi tài 

sản chung và được sử dụng thửa đất số 123b tờ bản đồ 64-IV phường Cải Đan 

cùng ngôi nhà gắn liền với đất để ở vì một phần do thửa đất chỉ có 65 m
2 

 đất ở 

và đã xây nhà gần hết đất nên không chia thành 02 thửa được, bà có trách nhiệm 

trích chia tiền  ½ giá trị nhà đất cho ông L theo kết quả định giá. Một lý do nữa 

là nguồn gốc thửa đất số 123b  tờ bản đồ 64-IV phường Cải Đan là do bố mẹ bà 

tách từ thửa đất của mình tặng cho hai vợ chồng bà để làm nhà ở, do đó bà muốn 

được tiếp tục sinh sống trên thửa đất của bố mẹ cho, liền kề với đất nhà bố mẹ 

bà. Đối với chiếc ô tô con 5 chỗ nhãn hiệu DAEWOO, số loại LACETTI, năm 

sản xuất 2004 mang tên Dương Đình L trong giấy Chứng nhận đăng ký xe ô tô 

bà yêu cầu được chia đôi giá trị  hiện còn của chiếc xe. Còn một số tài sản lặt vặt 

khác bà không yêu cầu chia.  

         Về nợ chung: Bà Q xác định không có. 

Quá trình giải quyết vụ án, bị đơn ông Dương Đình L trình bày: Về thời 

gian kết hôn và ly hôn đúng như bà Q trình bày. Ông và bà Nguyễn Thị Lệ Q kết 

hôn với nhau năm 1997, đến tháng 07 năm 2019 thì ly hôn nhưng tài sản chung 

khi đó chưa chia và cũng không yêu cầu Tòa án giải quyết. Khối tài sản chung 

của ông bà gồm có thửa đất số 123b  tờ bản đồ 64-IV phường Cải Đan cùng 

ngôi nhà gắn liền với đất và chiếc ô tô con 5 chỗ nhãn hiệu DAEWOO, số loại 

LACETTI, năm sản xuất 2004. Nay bà  Q yêu cầu được chia đôi tài sản chung 

và được sử dụng thửa đất số 123b  tờ bản đồ 64-IV phường Cải Đan cùng ngôi 

nhà gắn liền với đất để ở và yêu cầu được chia đôi giá trị hiện còn chiếc ô tô con 

5 chỗ nhãn hiệu DAEWOO, số loại LACETTI, năm sản xuất 2004, quan điểm 

của ông đầu tiên muốn để lại cho con, sau đó ông muốn hai vợ chồng tự thỏa 

thuận chia.  

Người làm chứng ông Nguyễn Mạnh Đ và bà Lưu Thị Kh (là bố mẹ chị 

Q) trình bày:  Ông bà sinh được 5 người con, trong đó cháu Nguyễn Thị Lệ Q 

sinh năm 1978 là con gái đầu. Năm 1997 thì cháu Q kết hôn với Dương Đình L. 

Khoảng năm 2003 thì ông bà có cho vợ chồng Q – L về làm nhà ở trên đất của 

ông bà. Đến năm 2009 ông bà thấy vợ chồng Q – L chung sống hòa thuận và 

nghĩ các cháu sẽ chung sống với nhau suốt đời, bản thân ông bà cũng luôn mong 

muốn vợ chồng Q – L gắn bó với nhau đến cuối đời. Do đó, năm 2009 ông bà đã 

làm hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất cho vợ chồng Q – L  một phần đất của 

ông bà, cụ thể đã cắt từ thửa đất của ông bà phần đất diện tích 278 m
2
 trong đó 

có 65 m
2
 đất ở và 213 m

2
 đất cây lâu năm thành thửa mới  123b, tờ bản đồ 64-
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IV. Vợ chồng Q – L đã được cấp giấy CNQSD đất thửa 123 b này cùng năm 

2019. Khi tặng cho và sau khi tặng cho QSD đất ông bà hoàn toàn tự nguyện và 

không nhận bất cứ khoản tiền hay lợi ích vật chất nào của vợ chồng Q – L.  Khi 

tặng cho QSD đất bản thân ông bà cũng xác định chủ yếu là chia phần hồi môn 

cho con gái cả, còn ông bà biết khả năng vợ chồng Q – L chung sống hòa thuận 

hoặc không hòa thuận đều có thể xảy ra. Nếu ông bà biết vợ chồng Q – L sẽ ly 

hôn thì  không bao giờ làm hợp đồng tặng cho chung đất. Vì vậy, nay không 

may vợ chồng Q – L đã ly hôn và yêu cầu Tòa án giải quyết về chia tài sản sau 

khi ly hôn, ông bà đề nghị Tòa án xem xét bảo vệ quyền lợi của con gái ông bà 

và cháu ngoại đang do chị Q nuôi dưỡng. Ông bà mong muốn con gái ông bà và 

cháu ngoại tiếp tục được ở trên thửa đất này và sau này cháu ngoại có nhà đất 

của mẹ để lại sinh sống. Thửa đất ông bà đã cho Q – L hiện liền thổ với thửa đất 

ông bà đang sử dụng. Do đó, nếu chia cho cả cháu Q và cháu L cùng sinh sống 

sẽ dẫn đến cuộc sống phức tạp, có thể xảy ra nhiều chuyện không hay. Mặt khác 

diện tích đất ở chỉ có 65 m
2
 nên không thể chia làm nhà ở được. 

          Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử, Tòa án cùng ủy ban nhân dân phường 

Cải Đan đã tiến hành xem xét, thẩm định tại chỗ là quyền sử dụng đất và tài sản 

gắn liền với đất có tranh chấp theo quy định của pháp luật. Kết quả xem xét, 

thẩm định tại chỗ xác định được tại thửa đất số 123b tờ bản đồ 64-IV phường 

Cải Đan có ngôi nhà cấp 4 công trình phụ khép kín 2,5 tầng, diện tích 120 m
2
,  

xây năm 2003, sửa lại năm 2016. Kết quả định giá xác định được giá đất ở tại 

thửa đất số 123b tờ bản đồ 64-IV phường Cải Đan có giá 1.620.000đ/m
2
 x 65m

2
 

= 105.300.000 đồng; giá đất cây lâu năm tại thửa đất số 123b tờ bản đồ 64-IV 

phường Cải Đan có giá 70.000đ/m
2
 x 213 m

2
 = 14.910.000 đồng. Về ngôi nhà 

gắn liền với thửa đất số 123b tờ bản đồ 64-IV phường Cải Đan có giá trị hiện 

còn là 360.283.700 đồng. Chiếc ô tô con 5 chỗ nhãn hiệu DAEWOO, số loại 

LACETTI, năm sản xuất 2004 có giá trị hiện còn là 113.600.000 đồng. Tổng 

cộng giá trị khối tài sản chung hiện còn của bà Q và ông L là 594.093.700 đồng.   

         Kết thúc phần tranh luận vị đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa phát 

biểu ý kiến như sau: 

Về tố tụng: Quá trình giải quyết vụ án của Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, 

Thư ký đã tuân theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng dân sự, các đương sự đã 

chấp hành đúng quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết vụ án. 

Về nội dung: Đề nghị HĐXX áp dụng khoản 1 Điều 28, khoản 1 Điều 35, 

39, 104, 147, 157, 165, 166, 227, 228  của Bộ luật tố tụng dân sự; Điều 213  Bộ 

luật dân sự 2015; Điều 33, 59 Luật hôn nhân và gia đình; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy 

định về án phí lệ phí Tòa án, tuyên xử:  

        Chấp nhận yêu cầu khởi kiện chia tài sản chung sau khi ly hôn của bà 

Nguyễn Thị Lệ Q. 
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        - Giao cho bà Nguyễn Thị Lệ Q được quyền sử dụng, sở hữu thửa đất số 

123b tờ bản đồ 64-IV phường Cải Đan, thành phố Sông Công và ngôi nhà gắn 

liền với đất trị giá hiện còn là 480.493.700 đồng. 

        - Giao cho ông Dương Đình L được quyền sở hữu chiếc ô tô con 5 chỗ 

nhãn hiệu DAEWOO, số loại LACETTI, năm sản xuất 2004 mang tên Dương 

Đình L trong giấy Chứng nhận đăng ký xe ô tô trị giá hiện còn là 113.600.000 

đồng. 

         Bà Nguyễn Thị Lệ Q phải có nghĩa vụ thanh toán trả cho ông Dương Đình 

L số tiền chênh lệch giá trị tài sản là 178.446.850 đồng (đã trừ 5.000.000 đồng 

tiền thẩm định, định giá ông L phải trả cho bà Q).  

       - Ông Dương Đình L được sở hữu số tiền 178.446.850 đồng do bà Nguyễn 

Thị Lệ Q thanh toán trả cho. 

         Buộc các đương sự phải chịu án phí DSST và chi phí tố tụng khác theo 

quy định của pháp luật và tuyên các đương sự có quyền kháng cáo theo luật 

định. 

         Trong quá trình giải quyết vụ án, Toà án đã tiến hành hoà giải, xong các 

bên vẫn giữ nguyên quan điểm không thoả thuận được với nhau về việc giải 

quyết vụ án, do vậy Tòa án đưa vụ án ra xét xử tại phiên tòa ngày hôm nay. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

           Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, qua cuộc thẩm tra 

tại phiên Tòa, sau khi thảo luận và nghị án. Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân 

thành phố Sông Công nhận định:  

[1] Về quan hệ pháp luật giải quyết và thủ tục tố tụng: Đây là vụ án tranh 

chấp về  “Chia tài sản chung sau khi ly hôn” quy định tại khoản 1 Điều 28 của 

Bộ luật Tố tụng dân sự, bị đơn có nơi cư trú tại tổ dân phố Nguyên Bẫy, phường 

Cải Đan, thành phố Sông Công và bất động sản có yêu cầu chia tại tổ dân phố 

Nguyên Bẫy, phường Cải Đan, thành phố Sông Công, do đó thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Tòa án nhân dân thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Sau 

khi thụ lý vụ án, Tòa án đã thông báo cho nguyên đơn, bị đơn đến Tòa án trình 

bày bản tự khai, tham gia phiên họp và hòa giải theo quy định của pháp luật. Tòa 

án đã tống đạt hợp lệ quyết định đưa vụ án ra xét xử, giấy triệu tập phiên tòa, 

quyết định hoãn phiên tòa nhưng ông L không đến tham gia tố tụng tại phiên tòa 

xét xử vụ án, vẫn vắng mặt tại phiên tòa lần thứ hai không có lý do. Vì vậy 

HĐXX căn cứ vào khoản 2 Điều 227, khoản 3 Điều 228 BLTTDS xét xử vắng 

mặt ông Dương Đình L. 

         [2] Về tư cách tham gia tố tụng: Bà Nguyễn Thị Lệ Q khởi kiện yêu cầu 

chia tài sản chung sau khi ly hôn với ông Dương Đình L nên bà Nguyễn Thị Lệ 

Q là nguyên đơn, ông Dương Đình L là bị đơn trong vụ án. 
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        [3] Xét yêu cầu chia tài sản chung sau khi ly hôn của bà Nguyễn Thị Lệ Q 

thấy rằng: Bà Nguyễn Thị Lệ Q và ông Dương Đình L kết hôn với nhau năm  

1997, đến tháng 07 năm 2019 thì ly hôn. Tại Quyết định công nhận thuận tình ly 

hôn và sự thỏa thuận của các đương sự số 95/2019/QĐST-HNGĐ ngày 

09/7/2019 Tòa án nhân dân thành phố Sông Công đã giải quyết cho bà Q được 

ly hôn với ông L, và giải quyết giao con cho bà Q trực tiếp nuôi dưỡng. Còn về 

tài sản chung khi đó hai bên chưa tự chia và cũng không yêu cầu Tòa án giải 

quyết nên Tòa án không giải quyết, về công nợ chung không có. Hiện bà và con 

đang phải đi ở tại cửa hiệu thuê, nay bà có nhu cầu về chỗ ở cho hai mẹ con nên 

bà yêu cầu Tòa án giải quyết chia tài sản chung của bà và ông  L sau khi ly hôn 

là quyền sử dụng thửa đất số 123b tờ bản đồ 64-IV phường Cải Đan cùng ngôi 

nhà gắn liền với đất và chiếc ô tô con 5 chỗ nhãn hiệu DAEWOO, số loại 

LACETTI, năm sản xuất 2004. Đây là khối tài sản hình thành và được tặng cho 

chung trong thời kỳ hôn nhân và được xác định là tài sản chung của bà Q và ông 

L, vì vậy bà Q yêu cầu chia là có căn cứ. Trong vụ án này do nhà, đất ở diện tích 

nhỏ, không vuông đất, không thể chia cho hai người cùng ở được, xét thấy bà Q 

là phụ nữ, đang trực tiếp nuôi con, có khó khăn trong việc tạo dựng chỗ ở mới, 

hiện đang phải ở tại cửa hiệu thuê. Mặt khác, thửa đất số 123b tờ bản đồ 64-IV 

phường Cải Đan có nguồn gốc là của bố mẹ bà Q tặng cho. Do đó cần chấp nhận 

yêu cầu chia tài sản chung của bà Nguyễn Thị Lệ Q, giao cho bà Q được quyền 

sử dụng, sở hữu thửa đất số 123b tờ bản đồ 64-IV phường Cải Đan và ngôi nhà 

gắn liền với đất trị giá hiện còn là 480.493.700 đồng là phù hợp; giao cho ông 

Dương Đình L được quyền sở hữu chiếc ô tô con 5 chỗ nhãn hiệu DAEWOO, số 

loại LACETTI, năm sản xuất 2004 trị giá hiện còn là 113.600.000 đồng. Tổng 

giá trị tài sản hiện còn của bà Q và ông L là 594.093.700 đồng, buộc bà Nguyễn 

Thị Lệ Q phải có trách nhiệm thanh toán giá trị chênh lệch cho ông L số tiền 

183.446.850 đồng và được quyền sử dụng, sở hữu nhà đất.    

       [4] Về công nợ chung: Không có, không yêu cầu Tòa án giải quyết.  

        [5] Về án phí: Các đương sự phải chịu án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch 

theo quy định của pháp luật nộp ngân sách Nhà nước.  

        Về chi phí tố tụng khác: Chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ, đo đạc bằng 

máy và định giá tài sản hết 10.000.000 đồng, bà Q và ông L mỗi người phải chịu 

½ số tiền này. Bà Q đã nộp tạm ứng số tiền 10.000.000 đồng để chi phí, ông L 

có nghĩa vụ hoàn trả cho bà Q 5.000.000 đồng chi phí xem xét, thẩm định tại 

chỗ, đo đạc bằng máy và định giá tài sản.   

        Các đương sự có quyền kháng cáo bản án theo luật định.     

        Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
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Căn cứ khoản 1 Điều 28, khoản 1 Điều 35, 39, khoản 1 Điều 104, Điều 

147, 157, 165, 166, 227, 228, 235, 271, 273 của Bộ luật Tố tụng dân sự; Điều 

213 Bộ luật dân sự; Điều 33, 59 Luật hôn nhân và gia đình; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án. 

Tuyên xử: 

         Chấp nhận yêu cầu khởi kiện chia tài sản chung sau khi ly hôn của bà 

Nguyễn Thị Lệ Q. 

       [1] Giao cho bà Nguyễn Thị Lệ Q được quyền sử dụng, sở hữu thửa đất số 

123b tờ bản đồ 64-IV phường Cải Đan, thành phố Sông Công và ngôi nhà gắn 

liền với đất trị giá hiện còn là 480.493.700 đồng. 

      [2] Giao cho ông Dương Đình L được quyền sở hữu chiếc ô tô con 5 chỗ 

nhãn hiệu DAEWOO, số loại LACETTI, năm sản xuất 2004 mang tên Dương 

Đình L trong giấy Chứng nhận đăng ký xe ô tô trị giá hiện còn là 113.600.000 

đồng. 

       - Bà Nguyễn Thị Lệ Q phải có nghĩa vụ thanh toán trả cho ông Dương Đình 

L số tiền chênh lệch giá trị tài sản là 183.446.850 đồng.  

      - Ông Dương Đình L được sở hữu số tiền 183.446.850 đồng do bà Nguyễn 

Thị Lệ Q thanh toán trả cho. 

    [3]  Về công nợ chung: Không có, không yêu cầu Tòa án giải quyết. 

    [4]  Về chi phí tố tụng khác:  Bà Nguyễn Thị Lệ Q và ông Dương Đình L 

mỗi người phải chịu 5.000.000 đồng chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ, đo đạc 

bằng máy và định giá tài sản. Bà Q đã nộp tạm ứng số tiền 10.000.000 đồng và 

đã chi phí xong, ông Dương Đình L phải hoàn trả cho bà Nguyễn Thị Lệ Q 

5.000.000 đồng tiền chi phí xem xét, thẩm định tại chỗ, đo đạc bằng máy và 

định giá tài sản.   

     [5]  Về án phí: Bà Nguyễn Thị Lệ Q phải chịu 14.852.000 đồng án phí dân 

sự sơ thẩm có giá ngạch nộp Ngân sách nhà nước, được trừ vào số tiền 

5.000.000 đồng tạm ứng án phí bà Q đã nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự 

thành phố Sông Công theo biên lai số 0007863 ngày 24 tháng 12 năm 2019. Bà 

Nguyễn Thị Lệ Q còn phải nộp 9.852.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm có giá 

ngạch nộp Ngân sách nhà nước.   

       - Ông Dương Đình L phải chịu 14.852.000 đồng án phí dân sự sơ thẩm có 

giá ngạch nộp Ngân sách nhà nước. 

        Án xử công khai sơ thẩm, báo cho các bên đương sự (nguyên đơn, bị đơn) 

biết có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án đối với 

người có mặt và kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công 

khai đối với người vắng mặt.   

        Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành 

án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 
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quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật 

Thi hành án dân sự./. 

 

  Nơi nhận: 

- TAND tỉnh TN; 

- VKSNDTP. Sông Công; 

- THADS TP. Sông Công; 

- Các đương sự; 

- UBND phường Cải Đan; 

- Lưu VT, HSVA. 

 

                                                                                  

          T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ 

THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 

 

 

 

 

 

                    Đỗ Hữu Nhường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


